
Diện 

tích 

(ha)

Đất lúa
Đất cây 

lâu năm

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản

Đất 

nông 

nghiệp 

khác

Đất ở 

tại đô 

thị

Đất ở 

tại 

nông 

thôn

Đất trụ 

sở cơ 

quan

đất

 thủy

 lợi

đất 

nghĩa 

trang, 

nghĩa 

địa

Đất giao 

thông

Đất phi 

nông 

nghiệp 

khác

I Huyện  Thanh Bình 13,2700 0,0000 13,2700 4,3500 0,5600 6,9100 0,0000 0,0000 1,4500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 

Chuyển mục đích sang đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp (xây dựng dự án Nhà 

máy chế biến thủy sản Hai Nắm)

13,2700 13,2700 4,3500 0,5600 6,9100 1,4500
An 

Phong

Dự án được 

duyệt  diện tích 

đất lúa  3,65ha 

(theo Nghị 

quyết số 

298/2019/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2019). 

Nay điều chỉnh 

diện tích đất 

lúa thành 

4,35ha tăng 

0,70ha. Lý do 

điều chỉnh quy 

hoạch

Địa điểm 

(đến cấp 

xã)

Ghi chú

Biểu 02

                                        ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 298/2019/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Đơn vị tính: ha

Số 

TT

(Kèm theo Nghị quyết số: 356/2020/NQ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Hạng mục

Diện 

tích quy 

hoạch

Diện 

tích hiện 

trạng

Sử dụng từ các loại đất
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